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4 Sub-acute oral toxicity of Hamo NK hard capsule in experimentalanimals

Phạm Thủy Phương, Trịnh Vũ Lâm, Phạm Quốc Bình
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam   

10 Độc tính cấp và tác dụng giảm đau chống viêm trên thực nghiệm của lá cây mãng 
cầu xiêm (Annona muricata L.)
Acute toxicity, analgesic and anti-inflammatory effects of soursop leaf ethanol extract (Annona muricata l.) in vivo

Châu Đức Hòa1, Nguyễn Tiến Chung2, Nguyễn Hữu Đức Minh3, Đặng Hoàng Phú4

1Học viên Cao học khóa 12
2Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

3Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
4Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

17 Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của chế phẩm “Viên xương khớp vương hoạt” kết 
hợp điện châm trên bệnh nhân đau thắt lưng do thoái hóa cột sống
Evaluation on the supporting effects of “Vien xuong khop vuong hoat” in combination with electro-acupuncture 
in thetreatment of patients with spondylosis-induced low back pain

Vi Thị Thu Hằng, Phạm Thủy Phương, Đỗ Mạnh Sơn, Phan Văn Lọng, Phạm Thanh Tùng
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

23 Độc tính cấp và tác dụng giảm đau, chống viêm của xáo tam phân (Paramignya 
trimera Oliv.) trên động vật thực nghiệm
Acute toxicity, analgesic and anti-inflammatory effects of soursop leaf ethanol extract (Paramignya trimera Oliv.) 
in vivo

Nguyễn Công Định1, Nguyễn Tiến Chung2, Nguyễn Hữu Đức Minh3, Đặng Hoàng Phú4

1Học viên Cao học khóa 12
2Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

3Trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
4Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

30 Tác dụng viên hoàn cứng "Kiện vị bổ trung" trong điều trị hội chứng ruột kích thích 
thể lỏng
The effect of “Kien vi bo trung” pills in treating irritable bowel syndrom

Trịnh Duy Công1, Đỗ Thị Phương2, Lê Mạnh Cường1

1Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
2Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

35 Đánh giá tác dụng đèn xông ngải cứu kết hợp điện châm điều trị đau thần kinh tọa
thể phong hàn thấp
Evaluate the effect of mocibustion infrared lamps combinded with electroacupuncture in treating sciatica

Trần Thị Hồng Ngãi1, Nguyễn Tiến Dũng2, Vũ Quang Huy3 
1Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
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44 Tác dụng chống viêm, giảm đau của dây gắm (Gnetum montanum Markgr.) trên 
động vật thực nghiệm
The analgesic and anti-inflammatory effects of soursop leaf ethanol extract of Gnetum montanum Markgr. in vivo

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt1, Nguyễn Tiến Chung2

1Học viên Cao học khóa 12
2Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

52 Đặc điểm nguồn nhân lực y học cổ truyền tại các cơ sở y tế xã huyện trà cú, tỉnh Trà Vinh
Characteristics of traditional medicine human resources in some commune health facilities at Tra Cu District, 
Tra Vinh province

Nguyễn Chí Hiền1, Phạm Văn Hậu2, Tống Thị Tam Giang3, Lê Tiểu Nhật4
1Trường Đại học Trà Vinh, 

2Đại học Quốc tế Hồng Bàng
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4Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

57 Khảo sát tình hình rối loạn chuyển hóa tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
và tác dụng của viên "hoàn HT" trong điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu
The surveys of metabolic disorder at Nghe An traditional medicine hospital and effect of “Hoan HT” capsules in 
the treatment of blood metabolism disorder

Đặng Thành Huy1, Trần Thị Hồng Ngãi 2
1Chuyên khoa II – Khóa 6 - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

2Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

64 Khảo sát tình hình thoái hóa khớp gối năm 2021 và đánh giá kết quả điều trị thoái 
hóa khớp gối nguyên phát tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
Investigate the situation of knee osteoarthristic and evaluate the results of treatment in Ha Dong general hospital 
in 2021

Nguyễn Hữu Ái1, Trần Thị Hồng Ngãi2
1Cao học 13 – Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

2Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

72 Nghiên cứu tác dụng chống viêm loét dạ dày và tác dụng giảm đau của bài thuốc Sài 
hồ sơ can thang gia vị trên thực nghiệm
Study on the anti-inflammatory effect of gastric ulcer and analgesic effect of traditional remedy “Sai ho so can 
thang gia vi” in the experiment
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